
TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 101 ĐINH THỊ ANH A6 10-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 102 ĐINH VĂN ÂM A2 04-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 103 ĐINH VĂN BĂNG A6 02-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 104 ĐINH VĂN BẢO A7 15-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 105 ĐINH THỊ BÉ A3 03-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 106 ĐINH VĂN BI A7 14-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 107 ĐINH VĂN BÌNH A4 09-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 108 ĐINH VĂN BỒ A2 06-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 109 ĐINH VĂN BÒNG A3 04-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 110 ĐINH THỊ BÚT A7 14-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 111 ĐINH THỊ CÁ A1 10-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 112 ĐINH THỊ CAM A4 28-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 113 ĐINH VĂN CẦM A6 03-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 114 ĐINH THỊ CHE A6 02-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 115 ĐINH THỊ CHÊ A2 03-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 116 CAO THỊ QUẾ CHI A5 28-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 117 ĐINH VĂN CHÍ A6 26-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 118 HỒ THANH CHÍ A1 20-05-1999 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

19 119 ĐINH VĂN CHIẾU A6 05-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 120 ĐINH VĂN CHIỀU A2 10-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 121 ĐINH THỊ CHÓP A3 15-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 122 ĐINH VĂN CU A7 06-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 123 NGUYỄN QUỐC CƢỜNG A4 24-09-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

24 124 ĐINH THỊ DANH A6 11-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Lớp
Ghi 

chú

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

Trần Thị Thanh Hảo

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 01

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Chữ ký HS



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 125 ĐINH VĂN DĨ A1 26-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 126 ĐINH THỊ DINH A7 10-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 127 ĐINH THỊ THU DIỄM A3 18-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 128 LÝ THỊ DIỄM A5 06-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 129 ĐINH VĂN DIÊN A2 06-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 130 ĐINH TẤN DIỆU A3 02-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 131 ĐINH ĐẠI DƢƠNG A1 09-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 132 ĐINH MINH DƢƠNG A6 08-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 133 ĐINH THỊ DƢƠNG A5 20-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 134 ĐINH VĂN DƢƠNG A7 17-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 135 TRỊNH THỊ DƢƠNG A5 10-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 136 PHẠM NHẤT DUY A5 12-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 137 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN A4 29-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 138 HUỲNH THỊ DUYÊN A5 02-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 139 LÊ THỊ MỸ DUYÊN A2 08-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 140 ĐINH THỊ HƢƠNG TUYẾT ĐAN A3 07-07-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

17 141 ĐINH TIẾN ĐẠT A6 05-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 142 NGUYỄN MINH ĐẠT A4 21-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 143 NGUYỄN THỊ THU ĐẠT A3 25-06-1999 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

20 144 PHAN VŨ THÀNH ĐẠT A5 17-12-1999 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

21 145 ĐINH VĂN ĐẰNG A7 18-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 146 ĐINH THỊ ĐEN A1 11-02-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

23 147 PHAN THÚC ĐỊNH A5 24-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

24 148 ĐINH VĂN ĐỜI A1 17-12-1999 Trà Bồng, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Lớp
Ghi 

chú

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 02    

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh

P. HIỆU TRƢỞNG

Trần Thị Thanh Hảo

Nơi sinh
Chữ ký HS

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 149 ĐINH VĂN ÉO A7 30-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 150 ĐINH VĂN GIANG A2 04-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 151 NGUYỄN TRƢỜNG GIANG A7 22-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 152 TRẦN THU GIANG A5 20-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 153 ĐINH VĂN GŨI A3 15-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 154 ĐINH THỊ HÀ A7 24-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 155 ĐINH THỊ HẢO A4 08-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 156 ĐINH VĂN HẢO A2 08-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 157 PHÙNG DUY HẬU A5 22-06-1999 Quảng Ngãi

10 158 ĐINH VĂN HÃY A3 26-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 159 ĐINH VĂN HÈ A7 16-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 160 ĐINH VĂN HÈ A4 23-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 161 ĐINH VĂN HIỀN A6 08-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 162 CAO THỊ HIỆP A1 14-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 163 ĐINH VĂN HIẾU A2 21-10-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 164 NGUYỄN TRUNG HIẾU A7 11-06-1999 Phù Mỹ, Bình Định

17 165 ĐINH VĂN HÌNH A3 14-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 166 ĐINH THỊ HOA A4 14-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 167 ĐINH VĂN HOÀ A3 12-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 168 ĐINH QUỐC HOÀI A2 02-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 169 NGÔ THỊ DIỄM HOÀNG A5 29-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 170 TẠ THỊ VIỆT HOÀNG A5 12-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 171 ĐINH THỊ HOANH A4 18-10-1999 Minh Long, Quảng Ngãi

24 172 ĐINH THỊ HỒNG A2 26-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Lớp
Ghi 

chú
Nơi sinh

Chữ ký HS

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

Trần Thị Thanh Hảo

Phòng thi: 03    

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2014- 2015

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 173 ĐINH THỊ HỒNG A3 25-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 174 ĐINH VĂN HUỆ A6 01-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 175 ĐINH VĂN HÙNG A3 21-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 176 ĐINH VĂN HÙNG A4 06-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 177 ĐINH THỊ HƢNG A7 03-02-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 178 NGUYỄN VĂN HƢNG A5 22-08-1998 Bình Sơn, Quảng Ngãi

7 179 TRẦN GIÁP ĐÌNH HƢNG A5 19-08-1999 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

8 180 ĐINH THỊ HƢƠNG A2 10-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 181 BÙI QUANG HUY A5 14-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 182 ĐINH ĐỨC HUY A6 13-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 183 ĐINH VĂN HUY A2 25-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 184 NGUYỄN QUỐC HUY A5 21-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 185 VƢƠNG QUỐC HUY A5 26-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 186 ĐINH THỊ HUYỀN A4 29-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 187 ĐINH VĂN HUYỀN A6 27-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 188 ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN A6 23-09-1999 Mộ Đức, Quảng Ngãi

17 189 ĐINH VĂN HUYNH A2 06-05-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 190 TRẦN THỊ SƠN KA A6 11-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 191 ĐINH VĂN KHA A3 12-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 192 NGUYÊN LÊ KHANG A5 14-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 193 PHẠM NGỌC KHÁNH A6 10-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 194 ĐINH VĂN KHÓ A4 10-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 195 ĐINH VĂN KHỔ A2 08-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

24 196 TỪ LÂM ANH KHOA A5 16-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 04    

Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Chữ ký HS

Lớp

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Trần Thị Thanh Hảo

TT
Ghi 

chú
SBD



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 197 HUỲNH THỊ BÍCH KHUYÊN A6 10-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 198 ĐINH VĂN KIÊM A1 18-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 199 ĐINH VĂN KIÊN A2 28-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 200 TRƢƠNG VĂN KIỆT A5 28-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 201 ĐINH THỊ KIỀU A3 29-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 202 TRẦN THỊ OANH KIỀU A5 15-08-1999 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

7 203 ĐINH VĂN KIỂU A4 15-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 204 ĐINH THỊ KIM A2 10-01-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 205 ĐINH VĂN KƢ A3 13-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 206 ĐINH VĂN KÝ A1 27-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 207 ĐINH THỊ LÂM A4 08-03-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 208 ĐINH THỊ LÂN A2 15-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 209 ĐINH VĂN LANG A7 07-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 210 ĐINH VĂN LANG A3 28-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 211 ĐINH VĂN LẬP A6 17-10-1997 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 212 ĐINH THỊ LỄ A4 14-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 213 ĐINH VĂN LẺ A2 15-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 214 ĐINH VĂN LỆ A7 04-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 215 ĐINH THỊ LIÊM A1 05-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 216 ĐINH THỊ LIÊN A6 07-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 217 ĐINH THỊ LIÊN A5 09-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 218 ĐINH THỊ LIỄU A3 10-02-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 219 ĐINH THỊ LINH A3 15-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

24 220 TRƢƠNG THỊ MỸ LINH A6 15-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Lớp
Ghi 

chú

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

Trần Thị Thanh Hảo

Phòng thi: 05    

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Chữ ký HS

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2014- 2015



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 221 ĐINH VĂN LỜ A4 23-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 222 ĐINH THỊ LOAN A2 03-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 223 ĐINH VĂN LOAN A3 15-10-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 224 ĐINH VĂN LỘC A4 07-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 225 ĐINH VĂN LỘC A1 10-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 226 ĐINH THỊ LỢI A4 18-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 227 TRẦN VĂN LỢI A2 13-01-1999 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

8 228 ĐINH THỊ LONG A6 08-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 229 NGUYỄN TRƢỜNG LUÂN A2 01-04-1999 Quảng Ngãi

10 230 HUỲNH VĂN LUẬT A3 04-12-1999 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

11 231 ĐINH THỊ LÚC A3 08-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 232 ĐINH VĂN LÚC A1 06-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 233 ĐINH VĂN LỤC A4 29-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 234 ĐINH THỊ LUÝ A6 09-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 235 ĐINH THỊ LY A7 15-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 236 ĐINH THỊ LÝ A6 27-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 237 ĐINH THỊ LÝ A1 29-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 238 SANG THỊ LÝ A2 04-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 239 ĐINH THỊ MĨ A7 11-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 240 SƠN NGỌC MINH A1 15-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 241 ĐINH THỊ MI NA A6 29-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 242 ĐINH THỊ NGÃ A1 26-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 243 HÀ NGUYỄN THANH NGÂN A5 20-01-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

24 244 VÕ THỊ THUÝ NGÂN A1 26-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 06    

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Ghi 

chú

Chữ ký HS

Trần Thị Thanh Hảo

SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinhTT Lớp



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 245 ĐINH CÔNG NGHIỆP A4 05-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 246 ĐINH VĂN NGHIỆP A5 18-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 247 ĐINH THỊ NGỌC A2 08-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 248 NGUYỄN THỊ NGỌC A2 03-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 249 ĐINH VĂN NGUY A3 08-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 250 ĐINH THỊ NGUYỆT A5 20-09-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

7 251 ĐINH THỊ NGUYỆT A1 15-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 252 ĐINH THỊ NHÀN A6 20-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 253 ĐINH VĂN NHÂN A4 26-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 254 ĐINH VĂN NHAU A6 06-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 255 ĐINH THỊ NHIỆT A2 22-02-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 256 NGUYỄN THỊ HỒNG NHỚ A1 14-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 257 ĐINH THỊ NHƢ A7 10-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 258 ĐINH VĂN NHÚT A2 10-06-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 259 ĐINH THỊ NÍ A7 02-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 260 ĐINH VĂN NIÊM A3 06-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 261 ĐINH VĂN PHIÊN A4 10-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 262 ĐINH VĂN PHIN A2 03-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 263 ĐINH THỊ PHÚC A1 10-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 264 NGUYỄN THỊ PHƢỢNG A4 10-05-1999 Thừa Thiên Huế

21 265 ĐINH THỊ QUANG A7 20-01-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 266 ĐINH THỊ QUANG A3 28-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 267 ĐINH THỊ QUYÊN A7 17-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

24 268 ĐINH THỊ QUYÊN A1 24-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

Trần Thị Thanh Hảo

Lớp
Ghi 

chú
Nơi sinh

Chữ ký HS

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 07    

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 269 ĐINH VĂN RÂU A1 10-12-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 270 ĐINH VĂN RIỀNG A4 08-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 271 ĐINH VĂN RIẾU A2 16-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 272 ĐINH VĂN RON A3 01-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 273 ĐINH SƠN RY A4 17-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 274 ĐINH VĂN SA A1 12-01-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 275 ĐINH VĂN SANG A6 27-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 276 ĐINH THỊ KIM SANH A3 01-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 277 ĐINH VĂN SÁP A4 06-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 278 ĐINH VĂN SE A2 03-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 279 ĐINH THỊ SĨ A1 24-11-1997 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 280 ĐINH VĂN SINH A2 10-01-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 281 ĐINH VĂN SINH A4 15-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 282 ĐINH THỊ SƠ A3 03-07-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 283 ĐINH MINH SƠN A4 11-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 284 ĐINH THANH SƠN A7 03-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 285 ĐINH VĂN SƠN A7 20-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 286 ĐINH THỊ SƢƠNG A7 28-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 287 TRƢƠNG THỊ MỸ TÂM A7 15-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 288 ĐINH VĂN TÈO A1 20-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 289 ĐINH THỊ THÁ A1 28-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 290 ĐINH VĂN THÀ A1 08-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 291 ĐINH THỊ THÁI A2 03-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

24 292 ĐINH VĂN THÂM A7 19-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Trần Thị Thanh Hảo

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 08    

Chữ ký HS

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

Ghi 

chú
Nơi sinh

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

LớpTT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 293 ĐINH VĂN THÂM A3 16-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 294 ĐINH VĂN THANG A6 16-01-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 295 NGUYỄN THỊ MỸ THẢO A5 02-09-1999 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

4 296 ĐINH THỊ THÂY A4 25-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 297 ĐINH THỊ MAI THÊU A1 03-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 298 ĐINH THỊ THI A3 24-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 299 ĐINH THỊ THỊ A7 07-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 300 ĐINH VĂN THỊ A2 15-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 301 ĐINH VĂN THỊ A1 17-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 302 ĐINH VĂN THIÊN A3 16-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 303 ĐINH TẤN THIỆN A4 20-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 304 ĐINH XUÂN THIỆN A2 25-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 305 ĐINH THỊ THIẾP A6 02-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 306 ĐINH THỊ THIỀU A7 03-07-1997 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 307 ĐINH VĂN THỌ A6 16-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 308 ĐINH THỊ THOA A4 28-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 309 ĐINH VĂN THỜI A1 05-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 310 ĐINH MINH THÔNG A4 27-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 311 ĐINH THỊ THU A1 08-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 312 ĐINH THỊ THỨ A7 06-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 313 ĐINH THỊ THƢƠNG A6 12-01-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 314 ĐINH VĂN THƢƠNG A3 03-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 315 ĐINH THỊ THÚY A7 19-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

24 316 ĐINH THỊ THÚY A2 07-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Trần Thị Thanh Hảo

Chữ ký HS
Lớp

Ghi 

chú

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 09    

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 317 ĐINH VĂN THÚY A3 10-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 318 ĐINH THỊ THỦY A4 20-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 319 ĐỖ NHƢ THỦY A5 22-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 320 VÕ THỊ MINH THỦY A5 26-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 321 ĐINH THỊ TIÊU A1 03-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 322 ĐINH NHƢ TÌNH A4 12-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 323 ĐINH THỊ TRÁCH A2 06-02-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 324 HUỲNH THỊ THANH TRÂM A5 18-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 325 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG A3 28-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 326 ĐINH VĂN TRANH A6 17-02-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 327 PHẠM VĂN TRÍ A7 29-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 328 ĐINH VĂN TRIA A4 15-07-1998 Tây Trà, Quảng Ngãi

13 329 LÊ GIA TRIẾT A2 14-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 330 ĐINH  VĂN TRIÊU A6 05-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 331 LÊ VIẾT TRIỀU A1 16-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

16 332 ĐINH THỊ TUYẾT TRINH A1 26-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 333 ĐINH VĂN TRINH A7 20-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 334 ĐINH VĂN TRUNG A3 04-02-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

19 335 TRẦN VIỆT TRUNG A5 21-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

20 336 ĐINH VĂN TRƢỜNG A4 21-04-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

21 337 ĐINH THỊ TRUYẾT A7 13-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

22 338 NGUYỄN VĂN TUẤN A5 20-11-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

23 339 NGUYỄN HỮU TÙNG A5 04-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

24 340 ĐINH XUÂN TUYÊN A6 23-05-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

Danh sách này có 24 học sinh

Trần Thị Thanh Hảo

Nơi sinh
Chữ ký HS

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

Ghi 

chú

P. HIỆU TRƢỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 10    

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinhLớp



TRƢỜNG THPT SƠN HÀ

Ngữ văn Toán

1 341 ĐINH ĐẶNG CẨM TUYỀN A7 22-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

2 342 ĐINH THỊ UYÊN A6 10-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

3 343 ĐINH THỊ Ê VA A7 09-05-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

4 344 ĐINH VĂN VÂN A6 03-09-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

5 345 ĐINH HỒNG VĂN A1 07-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

6 346 ĐINH THỊ VÉ A1 20-03-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

7 347 ĐINH LÊ VI A6 02-06-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

8 348 HỒ THỊ THUÝ VI A5 02-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

9 349 ĐINH THỊ VIÊN A2 20-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

10 350 ĐINH VĂN VINH A6 27-07-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

11 351 BÙI NGỌC VƢƠNG A3 21-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

12 352 ĐINH MINH VƢƠNG A4 26-03-1998 Sơn Hà, Quảng Ngãi

13 353 ĐINH THỊ MĨ VƢƠNG A7 26-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

14 354 NGUYỄN THẾ VƢƠNG A7 23-01-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

15 355 ĐINH THỊ BÍCH VY A2 03-11-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

16 356 ĐINH VĂN XA A2 04-12-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

17 357 ĐINH VĂN XÍT A3 26-08-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

18 358 ĐINH VĂN XO A3 19-10-1999 Sơn Hà, Quảng Ngãi

19 359 NGUYỄN THỊ THANH YÊN A5 02-01-1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi

20

21

22

23

24

Danh sách này có 19 học sinh

Trần Thị Thanh Hảo

Chữ ký HS
Lớp

Ghi 

chú

Sơn Hà, ngày 08 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƢỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2014- 2015

Phòng thi: 11    

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh




